
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Chương trình AVTQ

STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi Thời gian thi Phòng thi Cơ sở
Ngày thi 

(Part 1-3)

Ngày thi 

(Part 4)

1 22014648 Đinh Hoàng Lan Anh EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

2 22206002 Võ Lê Hoàng Ân EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

3 22100133 Trần Minh Cảnh EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

4 22105886 Trần Văn Cường EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

5 22302421 Nguyễn Phúc Minh Châu EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

6 22205656 Nguyễn Ngọc Vân Chi EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

7 2180183 Vũ Thị Ngọc Diệu EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

8 22400143 Nguyễn Thị Ngọc Dung EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

9 22206743 Lã Quý Duy EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

10 22200073 Phạm Thanh Duy EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

11 22116855 Trần Minh Đạo EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

12 22205268 Shakirin   Hakim EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

13 22011268 Nguyễn Kim Hậu EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

14 22203543 Vòng Gia Hân EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

15 22205474 Nguyễn Quốc Huy EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

16 22122571 Lê Nguyễn Bảo Kim EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

17 22111315 Nguyễn Tuấn Khang EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

18 22207096 Hồng Tuấn Khôi EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

19 22118142 Lê Hoàng Lan EII 5 0200 EII 5_0200 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 

HỌC KỲ: 24.2A - EII 5 (Single)

Trang 1
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20 2191234 Trần Thị Xuân Mai EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

21 2193339 Phan Hoài Nam EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

22 22207598 Lê Nguyễn Kim Ngân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

23 22200082 Nguyễn Ngọc Phương Ngân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

24 22205468 Chung Quế Phụng EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

25 22205906 Nguyễn Mai Phương EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

26 22011673 Nguyễn Thị Hoài Phương EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

27 22205796 Nguyễn Đặng Khánh Quỳnh EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

28 22207366 Nguyễn Chí Tâm EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

29 2194319 Nguyễn Công Tú EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

30 2191907 Ngô Hoàng Anh Tuấn EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

31 22202552 Sĩ Kim Tuyền EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

32 22104354 Huỳnh Thái Bảo Trân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

33 22300123 Nguyễn Minh Trung EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

34 22205931 Nguyễn Thị Vân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

35 22000778 Nguyễn Duy Anh Vũ EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

36 2196148 Lê Ngọc Huỳnh Giang EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

37 22007643 Lê Nguyễn Ái My EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

38 22000920 Đoàn Thúy Lan EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 07:00 - 09:30 033 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

1 22116079 Nguyễn Thanh An EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

2 22114589 Nguyễn Ngọc Vân Anh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

3 22110030 Trịnh Lan Anh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

4 22014578 Nguyễn Thị Bảo Châu EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

5 22112690 Nguyễn Công Danh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025
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6 22200433 Nguyễn Quang Dũng EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

7 22206673 Nguyễn Huỳnh Ngọc Giao EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

8 22206050 Huỳnh Thị Ngọc Hà EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

9 22104760 Nguyễn Thị Ngọc Hiền EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

10 22122659 Huỳnh Nhật Hòa EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

11 22106657 Trần Đặng Trương Kim Khanh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

12 22205593 Hồ Đăng Khoa EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

13 22000179 Hoàng Thị Ngọc Linh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

14 22205643 Nguyễn Khánh Linh EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

15 22205579 Hoàng Mạnh Long EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

16 22112486 Lê Thị Ngọc My EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

17 22111272 Nguyễn Hoài Ngân EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

18 22140212 Đào Hoàng Nghĩa EII 5 0300 EII 5_0300 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 08/07/2025 10/07/2025

19 22122476 Phùng Hạnh Nhi EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

20 22109134 Trần Dương Nhi EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

21 22115518 Mai Ngọc Quỳnh Như EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

22 22116347 Nguyễn Huỳnh Như EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

23 22107466 Trần Đặng Trương Kim Như EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

24 22012000 Lê Trường Phong EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

25 22400449 Lê Ngọc Phụng EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

26 22205278 Trầm Thị Tiền Phương EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

27 22205894 Nam Thành Tài EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

28 22206030 Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

29 22108285 Triệu Mạnh Tuấn EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025
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30 22100010 Trần Minh Tuấn EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

31 22200018 Nguyễn Minh Thành EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

32 22114618 Trần Minh Thảo EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

33 22114735 Huỳnh Mai Thủy EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

34 22206217 Phan Thị Minh Thư EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

35 22104520 Nguyễn Anh Thùy Vân EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

36 22115374 Trần Gia Bảo Vi EII 5 0300 EII 5_0300 (2) 09:50 - 12:20 031 Thành Thái 10/07/2025 08/07/2025

Số SV trễ quá 15 phút:

Số SV quên giấy tờ tùy thân:

Số SV vắng thi:

=> Tổng số SV vắng thi:

* Lưu ý:

khi không mang giấy tờ tùy thân.

SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc 

Ngày 8/7/25 (ghi rõ MSSV)Báo cáo (Ghi số lượng) Ngày 10/7/25 (ghi rõ MSSV)

Trang 4


